
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Vũ Văn Thuân 14/03/1985 Nam 90400068 201/2023/EPS CBT2-01

2 Đỗ Văn Mạnh 01/06/1983 Nam 90400158 203/2023/EPS CBT2-02

3 Trịnh Văn Tiến 13/04/1983 Nam 90410093 207/2023/EPS CBT2-03

4 Hồ Đức Hoàng 10/12/1984 Nam 90410289 210/2023/EPS CBT2-04

5 Huỳnh Phước San 14/07/1990 Nữ 90420050 213/2023/EPS CBT2-05

6 Đào Văn Thiện 24/02/1985 Nam 90800178 216/2023/EPS CBT2-06

7 Hoàng Đình Luyện 07/07/1983 Nam 90800263 217/2023/EPS CBT2-07

8 Phạm BÌnh Yên 28/06/1982 Nam 90800268 218/2023/EPS CBT2-08

9 Hoang Nam Tien 20/10/1984 Nam 90900023 228/2023/EPS CBT2-09

10 Vũ Tuấn Anh 10/08/1990 Nam 90900158 252/2023/EPS CBT2-10

11 Nguyễn Tiến Sơn 06/10/1989 Nam 90900169 254/2023/EPS CBT2-11

12 Vũ Văn Biển 05/10/1992 Nam 90900497 305/2023/EPS CBT2-12

13 Nguyễn Hữu Hiệu 03/07/1987 Nam 90900551 318/2023/EPS CBT2-13

14 Mai Huy Bộ 29/04/1987 Nam 90410284 2907/2023/EPS CBT2-14

15 Trần Xuân Đoàn 06/04/1989 Nam 90900594 2908/2023/EPS CBT2-15

16 Lê Nguyên Hải 10/08/1990 Nam 90900056 2909/2023/EPS CBT2-16

17 Đặng Viết Cường 12/07/1988 Nam 90900609 2910/2023/EPS CBT2-17

18 Nguyễn Văn Tú 26/08/1983 Nam 90900077 2911/2023/EPS CBT2-18

19 Nguyễn Trọng Thành 07/11/1985 Nam 90900274 2912/2023/EPS CBT2-19

20 Đinh Công Tài 09/04/1987 Nam 90900255 2913/2023/EPS CBT2-20

21 Vũ Xuân Mạnh 14/10/1988 Nam 90900310 2914/2023/EPS CBT2-21

22 Phạm Công 24/11/1985 Nam 90900043 2915/2023/EPS CBT2-22

23 Ninh Công Hưng 12/09/1990 Nam 90900396 2916/2023/EPS CBT2-23

24 Nguyễn Hồng Quang 16/12/1983 Nam 90900053 2917/2023/EPS CBT2-24

25 Doãn Thanh Long 05/12/1979 Nam 90410048 2918/2023/EPS CBT2-25

26 Nguyễn Văn Quang 01/09/1985 Nam 90900131 2919/2023/EPS CBT2-26

27 Nguyễn Tiến Đạo 08/09/1991 Nam 90800288 2920/2023/EPS CBT2-27

28 Vũ Duy Phương 30/05/1990 Nam 90900159 2921/2023/EPS CBT2-28

29 Sư Hữu Toàn 20/12/1991 Nam 90900668 2922/2023/EPS CBT2-29

30 PhạM Văn BìNh 06/06/1990 Nam 90900122 2923/2023/EPS CBT2-30

31 Trần Thế Hồng 24/03/1990 Nam 90900413 2924/2023/EPS CBT2-31

32 Phạm Văn Long 15/04/1987 Nam 90900388 2925/2023/EPS CBT2-32

33 Hoàng Văn Phương 16/10/1992 Nam 90900111 2926/2023/EPS CBT2-33

34 Bùi Văn Định 01/03/1991 Nam 90900152 2927/2023/EPS CBT2-34

35 Phạm Hồng Sơn 04/05/1989 Nam 90810147 2928/2023/EPS CBT2-35

36 Phạm Văn Phương 18/08/1988 Nam 90800375 2929/2023/EPS CBT2-36

37 Nguyễn Danh Sinh 19/12/1987 Nam 90800352 2930/2023/EPS CBT2-37

38 Nguyễn Đức Dũng 04/12/1988 Nam 90800194 2931/2023/EPS CBT2-38

39 Đào Văn Bảo 25/11/1991 Nam 90900522 2932/2023/EPS CBT2-39

40 Nguyễn Văn Sáng 20/05/1985 Nam 90900631 2933/2023/EPS CBT2-40

41 Nguyễn Văn Kiên 12/10/1984 Nam 90900075 2934/2023/EPS CBT2-41

42 Hoàng Tiến Hùng 12/11/1992 Nam 90900450 2935/2023/EPS CBT2-42

43 Nguyễn Thành Luân 20/07/1990 Nam 90900622 2936/2023/EPS CBT2-43

44 Lê Quang Đạt 20/06/1990 Nam 90900681 2937/2023/EPS CBT2-44
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45 Nguyễn Bá Phong 06/09/1987 Nam 90900254 2938/2023/EPS CBT2-45

46 Phạm Thị Loan 02/12/1992 Nữ 90900235 2939/2023/EPS CBT2-46

47 Nguyễn Văn Trí 15/08/1989 Nam 90900306 2940/2023/EPS CBT2-47

48 Phạm Xuân Hồng 17/02/1991 Nam 90900519 2941/2023/EPS CBT2-48

49 Nguyễn Văn Thắng 07/08/1988 Nam 90900610 2942/2023/EPS CBT2-49

50 Vương Đắc Nghĩa 27/06/1987 Nam 90900261 2943/2023/EPS CBT2-50

51 Trần Hữu Chính 10/03/1987 Nam 90900679 2944/2023/EPS CBT2-51

52 Nguyễn Văn Trường 14/09/1988 Nam 90900175 2945/2023/EPS CBT2-52

53 Lê Phương An 14/10/1988 Nam 90900203 2946/2023/EPS CBT2-53

54 Nguyễn Thị Mai Chi 06/06/1990 Nữ 90900381 2947/2023/EPS CBT2-54

55 Võ Đình Xuân 02/02/1990 Nam 90900625 2948/2023/EPS CBT2-55

56 Lê Thanh Đỡ 03/01/1985 Nam 90900672 2949/2023/EPS CBT2-56

57 Nguyễn Tiến Thạnh 24/11/1989 Nam 90900709 2950/2023/EPS CBT2-57

58 Đặng Xuân Bắc 28/11/1983 Nam 90900110 2951/2023/EPS CBT2-58

59 Mai Khắc Thọ 04/10/1985 Nam 90900317 2952/2023/EPS CBT2-59

60 Hán Văn Chí 09/09/1989 Nam 90900016 2953/2023/EPS CBT2-60

61 Trần Văn Huy 25/11/1982 Nam 90900625 2954/2023/EPS CBT2-61

62 Nguyễn Thị Luân 08/06/1990 Nữ 90900653 2955/2023/EPS CBT2-62

63 Trần Văn Giang 12/07/1991 Nam 90900726 2956/2023/EPS CBT2-63

64 Hoàng Văn Thoan 01/07/1982 Nam 90900079 2957/2023/EPS CBT2-64

65 Nguyễn Văn Luân 20/12/1986 Nam 90900404 2958/2023/EPS CBT2-65

66 Bùi Văn Thái 03/07/1988 Nam 90900663 2959/2023/EPS CBT2-66

67 Lê Công Ngọc 18/04/1982 Nam 90900670 2960/2023/EPS CBT2-67


